
  
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Bảo Trâm 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

05/01/2026 

1 LS&ĐL Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 
1945  

2 LS&ĐL Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 
1954  

3 Đạo đức Môi trường sống quanh em  

4  Tiếng Việt Đọc: Điều kì diệu dưới những gốc anh 
đào. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

5 Tiếng Việt LTVC: Câu đơn và câu ghép. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

6 English (Expat) Unit 7_ Lesson 2 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 7_ Lesson 2 _ SB & WB  

8 Bơi 

"Học kỹ thuật quay vòng (santo) trong 
bơi sải (tt) 
Các bài tập bổ trợ nâng cao thành tích 
cá nhân (tt) 
Tổ chức tập luyện - thi đấu" 

 

9 Bơi 

"Học kỹ thuật quay vòng (santo) trong 
bơi sải (tt) 
Các bài tập bổ trợ nâng cao thành tích 
cá nhân (tt) 
Tổ chức tập luyện - thi đấu" 

 

Thứ Ba 
Tuesday 

06/01/2026 

1 STEAM PBL Mưa muối  

2 STEAM PBL Mưa muối  

3 Tiếng Việt Viết: Bài văn tả người. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  Tin học - CN-KT   

5 Tin học - CN-KT   



  
 

 

6 Toán Tính tỉ số phần trăm của hai số  
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Toán Tìm giá trị phần trăm của một số 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

8 Âm nhạc Nhạc cụ Ukuele Đàn Ukulele 

9 Âm nhạc Hợp xướng SGK Âm nhạc 5 

Thứ Tư 
Wednesday 
07/01/2026 

1 Tiếng Việt Viết: Bài văn tả người. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 Khoa học Bài 20: Một số bệnh do vi khuẩn gây ra 
(T1)  

3 Khoa học Bài 20: Một số bệnh do vi khuẩn gây ra 
(T2)  

4  Math Powers of ten 

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

5 Math Powers of ten 

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

6 English (Expat) Flyers Prep.  

7 English (Expat) Flyers Prep.  

8 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Giới thiếu môn nhảy dây. 
- Kỹ thuật chao dây 
- kỹ Thuật vô dây và quay dây. 
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người." 

Mang bình nước ​
Mang giày phù hợp với môn 
học 

9 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Giới thiệu môn nhảy dây. 
- Kỹ thuật chao dây 
- kỹ Thuật vô dây và quay dây. 
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người." 

Mang bình nước ​
Mang giày phù hợp với môn 
học 

Thứ Năm 
Thursday 1 Mỹ thuật Chủ đề: Linh vật thể thao Giấy, màu, bút chì, tẩy 



  
 

 

 

08/01/2026 
2 Mỹ thuật Chủ đề: Linh vật thể thao Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Toán Tìm giá trị phần trăm của một số 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  KNS Nhận diện và xử lý bắt nạt học đường Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

5 GTS Dự án Giá trị Khoan dung Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

6 English Unit 7_ Lesson 3 _ SB & WB  

7 English Unit 7_ Lesson 3 _ SB & WB  

8 Tiếng Việt Đọc: Giờ Trái Đất. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 Tiếng Việt Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Vì 
môi trường xanh. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

09/01/2026 

1 Tiếng Việt Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả 
người. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 Toán Em làm được những gì? 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

3 Toán Sử dụng máy tính cầm tay 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  English (Expat) Reading & Language art G4:  
Unit 2_Lesson 2  

5 English (Expat) Reading & Language art G4:  
Unit 2_Lesson 2  

6 English Unit 7_ Lesson 4 _ SB & WB  

7 English Unit 7_ Lesson 4 _ SB & WB  

8 HĐTN   

9 HĐTN   


